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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Võ Thị Ngọc Minh 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Phước Tâm 

  2. Bà Nguyễn Thị Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cao Lãnh 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 589/2022/TLST-DS ngày 17 

tháng 10 năm 2022 về việc “Tranh chấp dân sự về hợp đồng vay tài sản” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 01 

năm 2023; Quyết định ho n phi n t a số: 15/2023/QĐST-DS ngày 31 tháng 01 

năm 2023, Quyết định tạm ngừng phi n t a số: 15/2023/QĐST – DS ngày 28 tháng 

02 năm 2023, Quyết định ho n phi n t a số: 64/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 3 

năm 2023, giữa các đương sự: 

Nguy n đơn: Ông   m  u c  , sinh năm 1967; 

Địa chỉ:  p 4, x  P, huyện P, tỉnh B. 

Bị đơn: Ông Nguyễn T n  , sinh năm 1953; 

Địa chỉ: T  6, ấp 4, x  B, huyện C, tỉnh Đ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan:  

1/ Ông Nguyễn V n   , sinh năm 1980; 

Địa chỉ: Số 21/5, t  5,  hu vực 1, phường H, qu n C, th nh phố C. 

2/ Bà Nguyễn Thị  inh T, sinh năm 1978; 

Địa chỉ: Số 147/53, đường C, phường A, qu n N, th nh phố C. 

 (Ông B, ông L, bà T có mặt, ông B1vắng mặt tại phi n tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 02/8/2022, lời trình bày tại Tòa án và tại 

phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn là ông Lâm Quốc B trình bày: 

Do có quan hệ quen biết với nhau từ trước, Ông B có cho ông L vay tiền 

nhiều lần v  đ  thanh toán xong. Tuy nhi n, đến năm 2019 ông B có thỏa thu n 

cho ông L vay tiền đ  có vốn mua bán l m ăn, cụ th  như sau: 

- Ngày 15/7/2019, ông L có vay của ông B số tiền 1.000.000.000 đồng 

(Một tỷ đồng) có l m bi n nh n.   i suất 6 /tháng (tiền l i đóng h ng tháng l  

60.000.000 đồng). Thời hạn thanh toán: 03 tháng    từ ng y 15/7/2019.  hần 

tiền vay n y, ông L có đóng cho ông Bđược 02 tháng (tháng 8 v  tháng 9/2019), 

đến tháng 10/2019 th   h ng tiếp tục đóng l i cho ông Bnữa m  ông L chuy n 

phần nợ qua ông B1theo bi n nh n ng y 11/10/2020 l p giữa ông L và ông B1 

có sự chứng  iến của ông B và bà T. Sau đó, ông B1đóng tiền l i cho ông B 

được 02 tháng với số tiền 60.000.000 đồng (tháng 11, tháng 12/2020) chị Trang 

l  người nh n tiền l i, sau đó th  ông B1 h ng đóng nữa. 

- Ngày 21/9/2020, ông L vay của Ông B số tiền 1.000.000.000 đồng, 

 h ng có tính l i suất, có l m bi n nh n. Hàng tháng, ông L sẽ ho n trả cho ông 

Bsố tiền l  100.000.000 đồng  hi n o hết nợ th  thôi.  hần tiền vay n y, ông L 

trả cho ông Bđược 03 lần v o các tháng 10, 11 v  tháng 12/2020 với t ng số tiền 

l  300.000.000 đồng. Đến tháng 01/2021 th   h ng trả tiền cho ông B nữa.  

Sau nhiều lần ông B y u cầu trả lại tiền nhưng ông L  h ng thực hiện 

theo thỏa thu n v  lu n t m cách tránh n . Đến thời đi m hiện tại, t ng số tiền 

gốc ông L c n nợ ông B l  1.700.000.000 đồng. 

Nay ông  âm Quốc B y u cầu T a án giải quyết: Buộc  ng Nguyễn Tấn 

L ho n trả cho  ng  âm Quốc B t ng số tiền 2.085.679.000 đồng. Trong đó: 

  Tiền nợ gốc l  1.700.000.000 đồng. 

  Tiền l i ch m trả của bi n nh n ng y 15/7/2019 tính từ ng y 16/10/2019 

đến ng y 16/7/2022 l  33 tháng x 1.000.000.000 đồng x 0,833 /tháng    

274.890.000 đồng. Sau ng y 16/7/2022 v n tiếp tục tính l i ch m trả b ng 

0,833 /tháng cho đến ng y T a án có quyết định x t xử. 

  Tiền l i ch m trả của bi n nh n ng y 21/9/2020 tính từ ng y 22/12/2020 

đến ng y 22/7/2022 l  19 tháng x 700.000.000 đồng x 0,833 /tháng   

110.789.000 đồng. Sau ng y 22/7/2022 v n tiếp tục tính l i ch m trả b ng 

0,833 /tháng cho đến ng y T a án có quyết định x t xử. 

Tại phi n t a, Ông B trình bày: Do ông L trả tiền nhiều lần n n  h ng 

nhớ cụ th  ng y tháng trả,  ng chỉ nhớ  hoảng 300.000.000 đồng, nay  ng xác 

định ông L có trả cho  ng số tiền 380.000.000 đồng, như các chứng từ ông L 

xuất tr nh, cụ th : 

Ng y 21/10/2020 trả 30.000.000 đồng. 

Ng y 31/12/2020 trả 50.000.000 đồng. 

Ng y 08/12/2020 trả 30.000.000 đồng. 
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Ngày 12/01/2021 trả 50.000.000 đồng. 

Ng y 28/01/2021 trả 100.000.000 đồng. 

Ng y 12/4/2022 trả 30.000.000 đồng. 

Ng y 30/7/2022 trả 20.000.000 đồng. 

V  nh n chuy n  hoản của A v o ng y 12/4/2022 số tiền 30.000.000 

đồng v  ng y 30/7/2022 số tiền 20.000.000 đồng. 

Nay Ông B có thay đ i y u cầu, chỉ y u cầu ông L trả số tiền l  

620.000.000 đồng. Kh ng y u cầu tính l i. Đối với việc ông L có trả cho Ông B 

hai lần, ng y 18/7/2020 số tiền 300.000.000 đồng v  ng y 09/9/2020 số tiền 

200.000.000 đồng th  đây l  trả cho những lần vay  hác,  h ng phải của lần vay 

tại bi n nh n ng y 21/9/2020. Ông B rút lại y u cầu ông L trả 1.000.000.000 đồng 

theo biên nh n ngày 15/7/2019. Đ   hởi  iện th nh một vụ  iện khác. 

Tại phiên tòa bị đơn ông Nguyễn Tấn L trình bày:  

Ông L có vay tiền của Ông B nhiều lần, đến ngày 21/9/2020 th  có nợ 

Ông B 2.000.000.000 tỷ (Hai tỷ đồng). Ba b n thống nhất thỏa thu n: Ông 

B1l m bi n nh n nợ bà T 1.000.000.000 đồng, ông L làm bi n nh n nợ Ông B 

1.000.000.000 đồng. Từ đó đến nay  ng có trả cho Ông B b ng h nh thức 

chuy n  hoản, cụ th  như sau:  

Ng y 21/10/2020 trả 30.000.000 đồng. 

Ng y 31/12/2020 trả 50.000.000 đồng. 

Ng y 08/12/2020 trả 30.000.000 đồng. 

Ng y 12/01/2021 trả 50.000.000 đồng. 

Ngày 28/01/2021 trả 100.000.000 đồng. 

Ng y 12/4/2022 trả 30.000.000 đồng. 

Ng y 30/7/2022 trả 20.000.000 đồng. 

Ông có nhờ con của  ng l  anh Achuy n  hoản trả cho Ông B vào ngày 

12/4/2022 số tiền 30.000.000 đồng v  ng y 30/7/2022 số tiền 20.000.000 đồng. 

Trước ng y l m bi n nh n th   ng có trả cho Ông B hai lần, ngày 18/7/2020 số 

tiền 300.000.000 đồng v  ng y 09/9/2020 số tiền 200.000.000 đồng. Do tin 

tưởng Ông B sẽ trừ lại số tiền n y n n  hi l m bi n nh n v n ghi l  

1.000.000.000 đồng, chứ  h ng ghi số tiền thực tế c n nợ. 

Nay đối với y u cầu  hởi  iện của nguy n đơn Ông B đồng ý trả cho ông 

L số tiền 180.000.000 đồng v  tiền l i. 

Đối với việc rút một phần  hởi  iện số tiền 1.000.000.000 đồng theo bi n 

nh n ng y 15/7/2019, ông L cũng thống nhất.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Linh T trình bày: 

Nội dung Ông B tr nh b y trong đơn  hởi  iện l  đúng sự th t. Về phần 

tiền ông L vay mượn của Ông B theo bi n nh n ng y 15/7/2019 l  tiền của bà T 
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đưa cho Ông B vay không tính l i suất. Ông B có đưa tiền l i cho bà T được 02 

tháng là tháng 8 và tháng 9/2019 do ông L đóng l i với số tiền 120.000.000 

đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng). 

Sau  hi chuy n phần nợ từ ông L qua ông B1 theo bi n nh n ng y 

11/10/2020 l p giữa ông L và ông B1 có sự chứng  iến của bà T và Ông B thì 

ông B1 có đóng tiền l i cho bà T được 02 tháng (tháng 11, 12/2020) với số tiền 

60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) sau đó th  ông B1  h ng đóng lãi cho bà 

T nữa.  

Tại phi n t a, bà T thống nhất việc Ông B rút lại một phần  hởi  iện về 

việc buộc ông L trả số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) tại bi n nh n ng y 

15/7/2019. Bà T  h ng có y u cầu trong vụ án n y. B  sẽ thỏa thu n với Ông B 

và ông B1 hoặc y u cầu trong vụ  iện  hác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan  ng Nguyễn Văn B1 đ  được tống 

đạt các văn bản tố tụng của T a án v  được triệu t p x t xử hợp lệ, biết nội dung 

y u cầu  hởi  iện của nguy n đơn nhưng  h ng có ý  iến, cũng  h ng phản đối 

y u cầu  hởi  iện của nguy n đơn,  h ng tham gia h a giải v   h ng có mặt tại 

phi n t a sơ thẩm. 

Tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án: 

Tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn nộp: 

- Căn cước c ng dân v  s  hộ  hẩu của  ng  âm Quốc B (Bản photo 

chứng thực); 

- Bi n nh n ng y 21/9/2020 (Bản chính); 

Tài liệu chứng cứ do bị đơn nộp: 

- Giấy nộp tiền ngày 21/10/2020, số tiền 30.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 31/12/2020 số tiền 50.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 08/12/2020 số tiền 30.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 12/01/2021 số tiền 50.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 28/01/2021 số tiền 100.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 12/4/2022 số tiền 30.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 30/7/2022 số tiền 20.000.000 đồng (photo). 

- S  phụ TK tiền gửi  h ng  ỳ hạn ngày 28/02/2023 (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 18/7/2020 số tiền 300.000.000 đồng (photo). 

- Giấy nộp tiền ngày 09/9/2020 số tiền 200.000.000 đồng (photo). 

Các t i liệu trong hồ sơ các đương sự thống nhất. Kh ng ai cung cấp th m 

t i liệu chứng cứ v   h ng y u cầu thu th p th m t i liệu, chứng cứ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau  hi nghi n cứu các t i liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phi n t a, v  căn cứ v o  ết quả tranh tụng tại phi n t a, Hội đồng x t xử 

nh n định: 

[1] Về quan hệ pháp lu t tranh chấp v  thẩm quyền giải quyết: Căn cứ 

y u cầu  hởi  iện của nguy n đơn v  các t i liệu, chứng cứ  hác có trong hồ sơ 

vụ án th  hiện quan hệ pháp lu t tranh chấp giữa các đương sự l  tranh chấp 

dân sự về hợp đồng vay t i sản thuộc thẩm quyền giải quyết của T a án nhân 

dân theo quy định tại  hoản 3 Điều 26 Bộ lu t Tố tụng dân sự. Bị đơn có nơi 

cư trú tại huyện Cao   nh n n vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của To  án 

nhân dân huyện Cao   nh theo quy định tại đi m a  hoản 1 Điều 39 Bộ lu t Tố 

tụng dân sự. 

[2] Ông Nguyễn Văn B1 đ  được triệu t p x t xử hợp lệ đến lần thứ hai 

nhưng v n vắng mặt tại phi n t a m   h ng có lý do. Căn cứ  hoản 2 Điều 227, 

 hoản 3 Điều 228 Bộ lu t Tố tụng dân sự, Hội đồng x t xử v n tiến h nh x t xử 

vắng mặt đối với  ng Nguyễn Văn Biết. 

[3] Về nội dung vụ án, nguy n đơn ông  âm Quốc B y u cầu bị đơn l  

Nguyễn Tấn   có trách nhiệm trả số tiền vay c n nợ l  620.000.000 đồng. Hội 

đồng x t xử x t thấy:  

[3.1] Giữa nguy n đơn có cho bị đơn vay số tiền 1.000.000.000 đồng, đ  

được nguy n đơn chứng minh b ng bi n nh n đề ng y 21/9/2020 có chữ  ý v  

ghi họ tên ông Nguyễn Tấn   người chứng  iến Nguyễn Văn  ượng v   ng Võ 

Hoàng Thao đ  th  hiện đúng như lời tr nh b y của nguy n đơn. Trong quá trình 

vay, nguy n đơn thừa nh n bị đơn đ  trả số tiền 380.000.000 đồng (ông L chuy n 

 hoản 330.000.000 đồng v  anh A con ông L chuy n  hoản 50.000.000 đồng) l  

phù hợp n n chấp nh n.  

[3.2] Bị đơn ông L thừa nh n có  ý v  viết t n v o tờ bi n nh n ng y 

21/9/2020, vay số tiền 1.000.000.000 đồng, tuy nhiên trong quá trình vay ông L 

đ  trả cho Ông B số tiền l  880.000.000 đồng, đ  được ông L chứng minh b ng 

các chứng từ của Ngân h ng, tuy nhi n chứng từ ngày 18/7/2020 và ngày 

09/9/2020 được giao dịch trước ng y 21/9/2020 l  ng y các b n xác nh n nợ, do 

đó lời tr nh b y của ông L chưa phù hợp n n  h ng chấp nh n. 

[3.3] Do đó, Hội đồng xét xử xác định hợp đồng vay giữa hai b n đương 

sự là có th t nên việc nguy n đơn là Ông B yêu cầu bị đơn là ông L trả lại số 

tiền vay còn nợ n u tr n l  có căn cứ nên chấp nh n. 

[4] Tại phi n t a, nguy n đơn xin rút một phần y u cầu  hởi  iện đối với 

yêu cầu ông L phải trả l i tr n số tiền 1.000.000.000 đồng với mức l i suất 

0,833%/tháng thời gian tính từ ng y  hởi  iện cho đến ng y x t xử và rút lại y u 

cầu số tiền 1.000.000.000 đồng tại bi n nh n ngày 15/7/2019. X t thấy việc rút 

một phần y u cầu  hởi  iện của Ông B l  ho n to n tự nguyện v  phù hợp theo 

quy định tại Điều 244 Bộ lu t Tố tụng Dân sự n n chấp nh n v  đ nh chỉ một 

phần y u cầu  hởi  iện n u tr n của nguy n đơn.  
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[5] Từ những nh n định tr n, Hội đồng x t xử chấp nh n y u cầu  hởi 

 iện của nguy n đơn. 

[6] Về án phí: Ông Nguyễn Tấn L trách nhiệm chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo Điều 147 Bộ lu t tố tụng dân sự,  hoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụng án phí v  lệ phí tòa án. Cụ th , số tiền án phí được tính như sau: 

20.000.000 đồng + (220.000.000 đồng x 4%) = 28.800.000 đồng, nhưng do ông 

L l  người cao tu i n n được miễn nộp.  

Vì các lẽ trên; 

 UYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o các Điều 463, Điều 466 v  Điều 468 của Bộ lu t dân sự; 

Căn cứ  hoản 3 Điều 26, đi m a  hoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 161, 

Điều 162, Điều 227, Điều 228, Điều 244, Điều 266 của Bộ lu t Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nh n yêu cầu  hởi  iện của ông  âm Quốc B. 

Buộc ông Nguyễn Tấn  trả cho ông  âm Quốc B số tiền 620.000.000 (Sáu 

trăm hai mươi triệu) đồng. 

K  từ ng y tiếp theo của ng y x t xử sơ thẩm cho đến  hi thi h nh án 

xong, b n phải thi h nh án c n phải chịu  hoản tiền l i của số tiền c n phải thi 

h nh án theo mức l i suất quy định tại  hoản 2 Điều 468 của Bộ lu t dân sự. 

Đ nh chỉ x t xử đối với phần y u cầu  hởi  iện của nguy n đơn về việc 

y u cầu ông L phải trả l i tr n số tiền 1.000.000.000 đồng với mức l i suất 

0,833%/tháng thời gian tính từ ng y  hởi  iện cho đến ng y x t xử và đ nh chỉ 

x t xử đối với phần y u cầu số tiền 1.000.000.000 đồng tại bi n nh n ngày 

15/7/2019. 

2. Về án phí: 

Buộc ông Nguyễn Tấn   phải chịu số tiền án phí dân sự sơ thẩm l  

28.800.000 đồng, nhưng do ông L l  người cao tu i n n được miễn. 

Ông  âm Quốc B được nh n lại số tiền tạm ứng án phí đ  nộp l  

36.856.000 đồng theo bi n lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 0009950 

ngày 12/10/2022 của Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Cao   nh.  

3. Đương sự có mặt quyền  háng cáo bản án n y trong thời hạn 15 (mười  

lăm) ng y    từ ng y tuy n án; đương sự vắng mặt có quyền  háng cáo trong thời 

hạn 15 (mười lăm) ng y    từ ng y bản án được tống đạt hoặc ni m yết hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi h nh theo quy định tại Điều 2  u t Thi h nh án 

dân sự th  người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có quyền 

thỏa thu n thi h nh án, y u cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị cưỡng 
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chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b v  9  u t Thi h nh án dân 

sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30  u t Thi h nh án 

dân sự.  
 

Nơi nhận: 
- VKSND HCL; 

- Đương sự; 

- T a án Tỉnh; 

- CC THADS HCL; 

-  ưu hồ sơ.                                                                                                                                

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 Võ Thị Ngọc Minh  

 

 

  

 

 

 

 

 


